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Phaàn Nhieáp Quyeát Traïch 
Ñòa Thanh Vaên 

 

Ñoaïn 2: 
Hoûi: Caùc haønh tòch dieät laø Dieät ñeá chaêng? Neáu laø Dieät ñeá cuõng laø 

caùc haønh tòch dieät chaêng? 
Ñaùp: Neáu laø Dieät ñeá, cuõng laø caùc haønh tòch dieät. Hoaëc coù caùc haønh 

tòch dieät nhöng khoâng phaûi laø Dieät ñeá. Nghóa laø do voâ thöôøng dieät, phi 
traïch dieät neân caùc haønh tòch dieät. 

Hoûi: Nhöõng gì laø phaùp dieät? Neân goïi laø Dieät ñeá chaêng? 
Ñaùp: Löôïc coù hai thöù: 

1. Phieàn naõo dieät. 
2. Choã döïa dieät. 

Phieàn naõo dieät neân ñaït ñöôïc Dieät deá Höõu dö y. Choã döïa dieät neân 
ñaït ñöôïc Dieät ñeá Voâ dö y. 

Hoûi: Neáu Dieät ñeá naøy, tröôùc tieân khoâng coù höõu sau, vaäy theá naøo 
laø thöôøng? Neáu luùc thöôøng coù, sao Taát caû höõu tình khoâng ôû nôi Taát caû 
thôøi Baùt-nieát-baøn? 

Ñaùp: Töôùng khoâng löu chuyeån, töôùng khoâng hieän haønh laø töôùng 
cuûa Dieät ñeá. ñeá naøy vì theá tröôùc tieân khoâng coù höõu sau. 

Laïi, töôùng khoâng sanh, töôùng khoâng dieät laø töôùng thöôøng. Dieät ñeá 
cuõng vaäy, do ñoù goïi laø thöôøng. 

Neáu coù ngöôøi chöùng ñaéc taát caû thoâ troïng ñeàu vónh vieãn döùt dieät, thì 
ngöôøi aáy Baùt-nieát-baøn. Neáu chöa chöùng ñaéc, ngöôøi kia khoâng Baùt-nieát- 
baøn, chæ coù Dieät ñeá. Caùc loaøi höõu tình coù chöùng ñaéc, theá neân Nieát-baøn laø 
choã hieån baøy cuûa söï chöùng ñaéc, khoâng phaûi laø choã hieån baøy cuûa sanh. 

Laïi nöõa, hoaëc coù xa lìa boán thöù loãi laàm, goïi laø Dieät ñeá. Ñoù goïi laø 



thuyeát giaûng ñuùng ñaén. Nhöõng gì goïi laø boán thöù loãi laàm? Ñaáy laø: 
1. Loãi laàm Taêng ích. 
2. Loãi laàm cuûa töï töôùng phaân bieät taø vaïy. 
3. Loãi laàm cuøng taïp loaïn. 
4. Loãi laàm toån giaûm. 

Neáu noùi caùc haønh Taän dieät coù khaùc, laø loãi laàm Taêng ích. 
Noùi khoâng khaùc, laø loãi laàm cuûa töï töôùng phaân bieät Taø vaïy. 
Noùi cuõng coù khaùc cuõng khoâng khaùc, laø loãi laàm cuøng Taïp loaïn. 
Noùi khoâng phaûi coù khaùc, khoâng phaûi khoâng khaùc, laø loãi laàm toån 

giaûm. 
Hoûi: Neáu chæ Taát caû naêm phi thuû uaån xuaát theá gian ñeàu thuoäc veà 

Ñaïo ñeá, thì do nhaân duyeân naøo chæ noùi chaùnh kieán laø tröôùc tieân nôi Taùm 
chi Thaùnh ñaïo, maø laø Ñaïo ñeá? 

Ñaùp: Döïa nôi ba hoïc neân noùi nhö theá. 
Do höõu hoïc, ñoái vôùi töøng thôøi gian, döïa nôi Giôùi hoïc Taêng thöôïng 

maø khôûi tu hoïc. Ñoái vôùi töøng thôøi gian, döïa nôi Taâm hoïc Taêng thöôïng 
maø khôûi tu hoïc. Nôi töøng thôøi gian, döïa vaøo Hueä hoïc Taêng thöôïng maø 
khôûi tu hoïc. 

Laïi, Taùm chi Thaùnh ñaïo naøy thuoäc veà ba uaån, theá neân ôû ñaây chæ 
noùi laø Ñaïo ñeá. 

Hoûi: Do nhaân duyeân naøo neân chaùnh ngöõ, chaùnh nghieäp, chaùnh 
maïng goïi laø Giôùi uaån? 

Ñaùp: Do hai nhaân duyeân: 
1. Döïa nôi phaùp ñang thoï duïng. 
2. Döïa nôi Taøi saûn ñang thoï duïng. 

Nghóa laø, chaùnh ngöõ, chaùnh nghieäp, Giôùi laø caên baûn, Giôùi laø choã 
döïa, môùi coù theå thoï duïng taát caû Chaùnh phaùp. Theá neân noùi laø döïa nôi 
phaùp ñang thoï duïng. 

Do chaùnh maïng neân khoâng döïa nôi söï doái traù v.v… ñeå khôûi phaùp taø 
maïng caàu y phuïc v.v… Ñaây laø caên baûn, ñaây laø xöù döïa ñeå thoï duïng ñuùng 
ñaén veà cuûa caûi. Theá neân noùi laø döïa nôi taøi saûn ñang thoï duïng. 

Laïi, ôû nôi xöù naøy, Ñöùc Theá Toân noùi laø Taùnh hieän haønh cuûa yù thanh 
tònh Taêng thöôïng. Trong ñaây, nöông döïa nôi tham v.v… ñeå khôûi tö phaïm 
giôùi. Nöông döïa nôi doái traù v.v… ñeå khôûi truy caàu taø vaïy veà nhö nhö y 
phuïc v.v… Neáu lìa boû söï aáy, neân bieát ñoù goïi laø taùnh hieän haønh cuûa yù 
thanh tònh Taêng thöôïng. 

Hoûi: Do nhaân duyeân naøo neân chaùnh kieán, chaùnh tö duy, chaùnh tinh 
Taán goïi laø Hueä uaån? 
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Ñaùp: Do Hueä uaån naøy löôïc coù ba thöù taùc nghieäp. Nhaân nôi ba phaùp 
aáy môùi ñaït ñöôïc cöùu caùnh: 

1. Thoâng ñaït nghóa chaân thaät cuûa caùc phaùp. 
2. Thoâng ñaït nghóa chaân thaät cuûa caùc phaùp roài, töùc ôû ñaáy, vì keû 

khaùc tuyeân thuyeát, neâu ñaët, kieán laäp, phaân bieät khai thò khieán hoï deã 
hieåu roõ. 

3. Vì ñoaïn tröø kieát coøn laïi, neân theo phaùp haønh trì. 
Ba nghieäp nhö theá do chaùnh kieán, chaùnh tö duy, chaùnh tinh Taán 

neân theo nhö thöù lôùp maø ñaït cöùu caùnh. 
Hoûi: Do nhaân duyeân gì, chaùnh nieäm, chaùnh ñònh goïi laø Ñònh uaån? 
Ñaùp: Do hai nhaân duyeân: 

1. Do töï Taùnh. 
2. Do choã döïa. 

Do töï Taùnh: Nghóa laø Tam-ma-ñòa. 
Do choã döïa: Coù boán nhaân duyeân neân nieäm ñoái vôùi ñònh aáy coù theå 

laøm choã döïa: 
1. Thaâu giöõ ñoái töôïng duyeân: Nghóa laø nôi boán nieäm truï thaâu giöõ 

laáy Taâm. 
2. Tuøy thuaän nôi ñònh: Nghóa laø do nieäm naøy, nôi caên moân ñöôïc 

giöõ gìn, chaùnh tri maø truï, thuaän xöù hoan hyû, taùc yù theo nieäm coù theå tuøy 
thuaän ñònh. 

3. Coù theå ñoaïn tröø caùi: Nghóa laø ôû trong taùc yù ñoái trò caùc caùi ñeàu coù 
quaùn baát tònh rieâng coù theå ñoaïn tröø caùc caùi. 

4. Haønh nhieàu taùc yù tu taäp töôùng: Töùc laø ngöôøi xa lìa, ôû trong töôùng 
döøng, neâu, xaû, gia haïnh caån troïng khoâng giaùn ñoaïn, coù theå tu Taäp nhieàu. 
Do ñoù, nieäm naøy laø choã döïa cuûa ñònh. 

Laïi nöõa, chaùnh kieán sai bieät löôïc coù möôøi moät thöù. Nghóa laø kieán 
nhö beänh, kieán nhö ung nhoït, cho ñeán kieán voâ ngaõ, kieát kieát, kieán ly 
heä, kieán coù theå lìa bieát. Nôi boán thöù haønh, theo nhö thöù lôùp coù boán thöù 
kieán. Nghóa laø ôû trong haønh cuøng haønh cuûa caùc phieàn naõo trieàn, ôû trong 
haønh cuøng haønh cuûa phieàn naõo tuøy mieân, ôû trong haønh cuøng haønh cuûa 
aùi vò, ôû trong haønh cuøng haønh cuûa loãi laàm tai hoïa, laàn löôït quaùn chuùng 
nhö beänh, nhö ung nhoït, nhö muõi teân, nhö chöôùng ngaïi. Neáu ñoái vôùi caùc 
haønh quaùn veà sanh dieät, goïi laø kieán voâ thöôøng. Quaùn veà choã ñeo ñuoåi 
cuûa ba khoû, goïi laø kieán khoå. Quaùn veà söï xa lìa ngaõ, ngaõ sôû coøn laïi, goïi laø 
kieán khoâng. Quaùn theå Taùnh cuûa caùc haønh kia, töôùng laø phi ngaõ, ngaõ sôû, 
goïi laø kieán voâ ngaõ. Taùm thöù nhö theá laø duyeân nôi chaùnh kieán cuûa Khoå 
ñeá. Neáu ñoái vôùi Taäp ñeá quaùn veà nhaân Taäp sanh duyeân, goïi laø kieán kieát, 
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do Taäp ñeá kia ôû trong Khoå ñeá khôûi kieát Taïp nhieãm. 
Hoaëc ñoái vôùi Dieät ñeá, quaùn dieät tónh dieäu ly goïi laø kieán ly heä. Do 

Dieät ñeá kia, taát caû phieàn naõo cuøng choã döïa, ñaõ hieån baøy neûo lìa troùi 
buoäc. Neáu ñoái vôùi Ñaïo ñeá quaùn ñaïo nhö haønh xuaát, goïi laø kieán coù theå 
lìa kieát, do Ñaïo ñeá kia roát raùo coù theå lìa troùi buoäc, ñaõ hieån baøy. 

Hoûi: Neáu tröôùc khôûi kieán voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, sau môùi 
khôûi kieán nhö beänh, nhö ung nhoït, nhö muõi teân, nhö chöôùng ngaïi. Vì sao 
ôû ñaây tröôùc noùi kieán nhö beänh v.v…? 

Ñaùp: ÔÛ ñaây laø döïa nôi Boå-ñaëc-giaø-la ñaõ ñöôïc ñaïo ñeå noùi caùc kieán 
kia laø tröôùc. Vì sao? Vì caùc baäc höõu hoïc ñaõ ñöôïc Thaùnh ñaïo, do yù laïc 
Taêng thöôïng, neân ñoái vôùi caùc thuû uaån quaùn laø nhö beänh, cho ñeán nhö 
chöôùng ngaïi. Quaùn nhö vaäy roài laø nhaèm ñoaïn tröø caùc kieát coøn laïi. Laïi 
khôûi kieán voâ thöôøng cuûa phaàn vò treân thanh tònh cho ñeán kieán voâ ngaõ. 
Neân bieát ôû ñaây lwocj coù hai thöù kieán voâ thöôøng v.v… 

1. Kieán nhö beänh v.v…, ñoái töôïng döïa laø kieán khoâng thanh tònh. Do 
ñaáy laøm tröôùc, do ñaáy laø daãn ñöôøng, vì nhaèm ñaït ñöôïc ñieàu chöa ñöôïc. 

2. Kieán nhö beänh v.v… chuû theå döïa laø kieán thanh tònh. 
Ñaõ ñöôïc kieán nhö beänh v.v…, laïi khieán Taêng tröôûng vaø ñöôïc Taâm 

kheùo giaûi thoaùt. Nhö theá, trong möôøi moät thöù chaùnh kieán, kieán haønh 
khoâng haønh voâ ngaõ, goïi laø haønh khoâng. Kieán haønh coøn laïi goïi laø haønh 
voâ nguyeän. Kieán moät haønh goïi laø haønh voâ töôùng, nghóa laø ñoái vôùi Dieät 
ñeá kieán haønh ly heä. 

Laïi nöõa, ôû trong tu ñaïo,taát caû ñaïo xuaát theá gian duyeân nôi boán ñeá 
laøm caûnh, neân bieát ñeàu coù theå ñoái trò taát caû phieàn naõo cuûa ba coõi. Vì sao? 
Vì do caùc vò höõu hoïc ñaõ kieán tích, tröôùc do phaùp trí, loaïi trí, ôû trong taát caû 
haønh hieän baøy khoâng hieän baøy, khôûi hieän quaùn roài, ñoái vôùi tu ñaïo goàm 
thaâu taát caû haønh, chung laøm moät nhoùm, moät phaàn, moät tuï. Do haønh nhö 
voâ thöôøng v.v… thöù lôùp quaùn xeùt, nhöng khoâng phaân bieät daây laø haønh 
coõi Duïc, ñaây laø haønh coõi Saéc, ñaây laø haønh coõi Voâ saéc, ñaây laø kieán hieän, 
ñaây khoâng phaûi laø kieán hieän. Do ñoù neân bieát, ôû trong tu ñaïo, Thaùnh ñaïo 
thuoäc veà caùc ñaïo xuaát theá gian, coù theå ñoái trò chung taát caû phieàn naõo cuûa 
ñòa döôùi ñòa treân. 

Laïi nöõa, caùc vò Thaùnh kia ôû trong tu ñaïo, do ñaïo xuaát theá gian maø 
luùc thaêng tieán, phaàn nhieàu duøng haønh voâ töôùng, thöôøng xuyeân Taùc yù tö 
duy veà voâ töôùng. Vì sao? Vì do Taùc yù naøy raát coù theå daãn phaùt hieän phaùp 
laïc truï, ñoaïn tröø phieàn naõo. 

Laïi nöõa, naêm thaàn thoâng, nguyeän trí voâ traùnh, voâ ngaïi giaûi v.v… 
cuøng taát caû phaùp Phaät baát coäng hieän coù cuûa caùc Nhö lai nhö löïc, voâ  uùy 
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 … ñeàu laø choã chöùng ñaéc sau cuûa ñaïo, ñöôïc kieán laäp taùnh aáy laø ñaïo 
thanh tònh. Do nhaân duyeân naøy neân ñeàu thuoäc veà Ñaïo ñeá. 

Hoûi: Taát caû boán ñeá ñeàu neân nhaän bieát khaép, vì sao chæ noùi Khoå ñeá 
laø neân nhaän bieát khaép? 

Ñaùp: Do ñoái vôùi Khoå ñeá, duøng hai thöù töôùng neân nhaän bieát khaép: 
1. Töï töôùng. 
2. Coäng töôùng. 

Ñoái vôùi caùc ñeá coøn laïi, chæ nhaän bieát veà töï töôùng. Nghóa laø do caùc 
haønh nhö nhaân v.v… ñeå nhaän bieát töï töôùng cuûa Taäp ñeá. Do caùc haønh nhö 
dieät v.v… ñeå nhaän bieát töï töôùng cuûa Dieät ñeá. Do caùc haønh nhö ñaïo v.v… 
ñeå nhaän bieát töï töôùng cuûa Ñaïo ñeá. Theá neân chæ noùi Khoå ñeá laø neân nhaän 
bieát khaép. 

Hoûi: Khoå ñeá cuõng neân vónh vieãn ñoaïn tröø. Vì sao chæ noùi Taäp ñeá 
laø neân vónh vieãn ñoaïn tröø? 

Ñaùp: Do Taäp ñeá vónh vieãn ñoaïn tröø coù theå hieån baøy söï ñoaïn tröø 
vónh vieãn cuûa Khoå ñeá, vì vaäy chæ noùi Taäp ñeá laø neân vónh vieãn ñoaïn tröø. 

Laïi nöõa, ôû trong caùc ñeá löôïc coù hai thöù hieän quaùn: 
1. Hieän quaùn cuûa trí. 
2. Hieän quaùn ñoaïn tröø. 

Hieän quaùn cuûa trí: Nghóa laø tuøy theo thöù lôùp, ôû trong caùc ñeá, trí 
bieät töôùng sanh. 

Hieän quaùn ñoaïn tröø: Laø thuaän theo thöù lôùp, trí khoâng ñieân ñaûo 
sanh laøm choã döïa, chöùng ñaéc ñoaïn tröø phieàn naõo hieän coù. 

Laïi nöõa, löôïc coù naêm thöù nhaân duyeân phaùt khôûi chaùnh tinh taán: 
1. Tuyeân thuyeát Chaùnh phaùp. 
2. Tu haønh cuøng truï. 
3. Xeùt loãi laàm cuûa bieáng treã, thaáy roõ coâng ñöùc cuûa tinh taán. 
4. Do söùc xeùt choïn noái tieáp thaønh thuïc. 
5. Nhaän bieát veà ñoái töôïng chöùng ñaéc tröôùc sau coù sai bieät. 

Laïi nöõa, löôïc coù hai thöù ñoái vôùi vieäc ñoaïn tröø, Taùc chöùng: 
1. Ñoái vôùi chuûng töû, taùc chöùng baèng “phuïc ñoaïn”. 
2. Ñoái vôùi chuûng töû, taùc chöùng baèng ñoaïn tröø vónh vieãn. 

Neân bieát ly heä cuõng coù hai thöù: 
1. Ly heä rieâng ñoái vôùi caùc phaåm phieàn naõo. 
2. Ly heä töông quan ñoái vôùi caùc söï phieàn naõo. 

Hoûi: Nhö Ñöùc Theá Toân noùi: “Bí-soâ caùc oâng chôù haønh doái traù, dua 
nònh”. ÔÛ ñaây, Ñöùc Nhö lai quaùn thaáy dua nònh quanh co coù bao nhieâu 
thöù loãi laàm, neân khuyeân caùc Bí-soâ khoâng neân haønh dua nònh? 
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thaät. 

Ñaùp: Quaùn dua nònh quanh co coù möôøi hai thöù loãi laàm: 
1. Do dua nònh quanh co neân khoâng theå chöùng ñaéc trí hueä chaân 

 
2. Danh döï thoái maát. 
3. Söï tin töôûng cuûa keû khaùc bò thoái thaát. 
4. Coâng ñöùc Taêng tröôûng bò thoái thaát. 
5. Thoái thaát ñoái vôùi vieäc gaàn beân baäc trí laéng nghe Chaùnh   phaùp, 

tieáp nhaän söï chæ daïy, trao truyeàn. 
6. Caùc aùc Taêng tröôûng. 
7. Khieán Taâm noái tieáp traùi lìa caùc thieän. 
8. Do dua nònh baát bình toån haïi nôi Taâm, thöôøng mang khoå naõo, 

khoâng an oån truï. 
9. Lo laéng ñoái vôùi phaùp khoå sau. 
10. Khoâng phaûi laø phaùp khí cuûa baäc Thaùnh. 
11. Laâm chung bò hoái haän. 
12. Thaân hoaïi veà sau ñoïa nôi neûo aùc, sanh nôi Na laïc ca. 
Laïi nöõa, trong coõi Duïc, dua nònh coù Taùm thöù haønh vaø baûy thöù söï. 
- Nhöõng gì laø Taùm haønh? Ñoù laø: 
1. Haønh dua nònh meâ hoaëc. 
2. Haønh dua nònh che giaáu. 
3. Haønh dua nònh hieån baøy. 
4. Haønh dua nònh coá keát. 
5. Haønh dua nònh cung thuaän. 
6. Haønh dua nònh möu keá. 
7. Haønh dua nònh suy chuù. 
8. Haønh dua nònh hieän bi. 
- Nhöõng gì laø baûy söï? Ñoù laø: 
1. Söï ngoân thuyeát. 
2. Söï caät vaán. 
3. Söï traùi, tranh. 
4. Söï hieän baïn thaân. 
5. Söï hieän tin giao. 
6. Söï Taïo Taùc giaû thaùc. 
7. Söï gian khoù. 
Do söï thöù nhaát, neân keû dua nònh cuøng vôùi caùc theá gian tuøy khôûi 

ngoân thuyeát, ôû trong phi nghóa hieän roõ laø nghóa, do töôùng meâ hoaëc. Hoaëc 
ôû trong nghóa hieän baøy phi nghóa. Nhö ñoái vôùi nghóa phi nghóa, ñoái vôùi 
coù, khoâng coù, neân bieát cuõng theá. 
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Laïi, ôû trong dua nònh hieän haønh ñaõ khôûi caùc haønh aùc, neáu keû khaùc 
caät vaán ngöôøi dua nònh, töùc lieàn che giaáu toäi thaät, hieån baøy ñöùc khoâng 
thaät. 

Laïi, ngöôøi tranh luaän nhö muoán xeùt tìm coâng ñöùc, loãi laàm, baáy giôø 
keû dua nònh töùc lieàn coá keát vôùi caùc nhoùm baïn xaáu aùc. 

Laïi, keû dua nònh thaáy ngöôøi tranh luaän coù söùc baïo aùc, Taâm sanh 
sôï haõi, lieàn duøng hai nghieäp thaân ngöõ thaáp keùm, tuøy thuaän cung kính, 
hieän töôùng baïn thaân. 

Laïi, keû dua nònh neáu thaáy ngöôøi chaùnh tröïc coù theå laøm khuoân 
pheùp cho ñieàu lôïi, beân trong hieän baøy laø ngöôøi khoâng theå tin giao, nhöng 
beân ngoaøi hieän roõ laø ñaõ heát söùc tin caäy. Nghóa laø trong haønh, truï, giaû traù 
tích taäp töôùng thanh, thieän. 

Laïi, keû dua nònh ñoái vôùi baïn beø thaân thieän, ñaéc yù, trong söï vieäc taïo 
taùc roäng lôùn nôi vò lai, tröôùc traù hieän laøm baïn, sau, luùc taïo taùc söï vieäc 
hieän tieàn, giaû hieän voâ soá phöông tieän suy xeùt, giaûi thích, nghóa laø nhaèm 
ngaên giöõ söï lao nhoïc cuûa chính mình. 

Laïi, keû dua nònh tuøy gaëp moät loaïi söï khoå naõo roài, ñoái vôùi ngöôøi 
oaùn ñoái kia, neáu hoï gaëp phaûi söï khoå, thaät khoâng ñeán noãi lo khoå nhö theá, 
nhöng töï hieån baøy laø heát söùc lo khoå, saàu naõo. 

Laïi nöõa, Thanh-vaên noùi lôøi thoâ aùc (thoâ ngöõ) haõy coøn khoâng neân ôû 
trong caùc ñeá chæ daïy khuyeân trao, huoáng chi laø seõ coù theå ñaït ñöôïc hieän 
quaùn veà chaân ñeá, hoaëc laïi thanh tònh. 

Laïi coù chín thöù töôùng thoâ ngöõ cuûa Thanh-vaên thoâ ngöõ. Neáu coù 
Thanh-vaên Taïo neân caùc töôùng nhö theá, neân bieát ñoù goïi laø Thanh vaên thoâ 
ngöõ khoâng theå cuøng haønh ngöõ. 

Nhöõng gì laø chín töôùng? Nghóa laø Boå-ñaëc-giaø-la coù theå cöû toäi, 
luùc ñang caät vaán, keû kia duøng lôøi khoâng hay ñeïp giaû hôïp maø ñaùp, hoaëc 
khoâng töông öng, hoaëc khoâng ñaày ñuû, hoaëc döïa vaøo phöông tieän cuûa söï 
vieäc khaùc ñeå ñaùp. Ñoù goïi laø töôùng thöù nhaát. 

Laïi duøng lôøi noùi sai laàm xaèng baäy, giaû ñaët luaän khaùc, taïo phöông 
tieän ñeå choái boû caùc söï vieäc ñöôïc caät vaán. Ñoù laø töôùng thöù hai. 

Laïi giaän döõ vaây buoäc laøm nhieãu loaïn Taâm, khieán töï Taâm toái taêm, 
vaån ñuïc. Ñoù laø töôùng thöù ba. 

Laïi giaän döõ vay buoäc, phaùt khôûi phaãn oaùn, ngoân ngöõ maï lî thoâ bæ. 
Ñoù laø töôùng thöù tö. 

Laïi khôûi Taâm cao ngaïo: Keû kia ñaõ noùi veà ta, ta côù sao laïi khoâng 
noùi veà keû aáy? Ñoù laø töôùng thöù naêm. 

Laïi quyeát che giaáu veà choã taïo toäi cuûa mình. Ñoù laø töôùng thöù saùu. 
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Taâm laïi keát oaùn noái tieáp khoâng boû. Ñoù laø töôùng thöù baûy. 
Laïi phaùt khôûi nhieàu Taâm baùo oaùn, ñoù laø töôùng thöù Taùm. 
Laïi, luùc keû khaùc noùi roõ mình laø ngöôøi coù theå cöû toäi, neâu caùc coâng 

ñöùc hoaëc thaät hoaëc khoâng thaät, ngöôøi kia khoâng sanh tin hieåu, cuõng 
khoâng baøi baùc, huûy baùng. 

ÔÛ ñaây, löôïc coù hai loaïi Boå-ñaëc-giaø-la cöû toäi: 
1. Cuøng ñöôïc toân troïng. 
2. Khoâng cuøng ñöôïc toân troïng. 

Neân bieát trong aáy, hai thöù töôùng ñaàu, laø döïa nôi Boå-ñaëc-giaø-la coù 
theå cöû toäi thöù nhaát. Baûy thöù töôùng coøn laïi laø döïa nôi Boå-ñaëc-giaø-la coù 
theå cöû toäi thöù hai. 

Laïi nöõa, trong phaàn Baûn ñòa ñaõ döïa nôi töôùng töông öng cuûa caùc 
Tyø-naïi-da thuoäc Giôùi luaät nghi, nay seõ quyeát traïch. Tuïng neâu: 

Goàm cheá laäp Thi-la 
Khoâng daät, chöôùng giaùc quaùn 
Döïa thaâu nhaän, thoï duïng 
Noùi söï duï thaâm dieäu. 

Löôïc coù baûy xöù goàm thaâu Tyø-naïi-da vaø Bieät giaûi thoaùt. 
- Nhöõng gì laø baûy? Ñoù laø: 

1. Giaùo saéc. 
2. Khai thính. 
3. Cheá chæ. 
4. Xöù phaïm. 
5. Coù phaïm. 
6. Khoâng phaïpm. 
7. Xuaát toäi. 

- Theá naøo laø giaùo saéc? Nghóa laø Ñöùc Phaät Theá Toân, trong Tyø-naïi- 
da ñaõ raên daïy caùc Bí-soâ xaû boû phaùp baát thieän, Taêng tröôûng phaùp thieän. 
Neân bieát ñoù goïi laø löôïc noùi veà töôùng cuûa taát caû giaùo saéc (chæ daïy khuyeân 
raên). Neáu phaân bieät roäng thì coù voâ löôïng voâ bieân. 

- Theá naøo laø khai thính (môû baøy, chaáp nhaän)? Nghóa laø Ñöùc Phaät 
Theá Toân, trong Tyø-naïi-da ñaõ môû baøy, cho pheùp taát caû caùc Bí-soâ coù theå 
hieän roõ nhaân duyeân cuûa choã thoï duïng caùc vaät nuoâi soáng khoâng nhieãm oâ. 

- Theá naøo laø cheá chæ? Nghóa laø Ñöùc Phaät Theá Toân, trong Tyø-naïi- 
da ñaõ ngaên caám taát caû Bí-soâ theo töï taùnh nôi phaùp coù toäi traùi vôùi phaùp 
khoâng toäi. 

- Theá naøo laø xöù phaïm? Löôïc coù möôøi taùm xöù: 
1. Baát thieän. 
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2. Traùi vôùi thieän. 
3. Thaân nghieäp. 
4. Ngöõ nghieäp. 
5. YÙ nghieäp. 
6. Giôùi hoaïi. 
7. Kieán hoaïi. 
8. Quyõ Taéc hoaïi. 
9. Chaùnh maïng hoaïi. 
10. Tuøy hoäi tha Taâm. 
11. Hoä tha toån naõo. 
12. Hoä phi xöù nghi lo. 
13. Daâm. 
14. Baùt. 
15. Y. 
16. Thöùc aên. 
17. Ngoïa cuï. 
18. Thuoác men chöõa beänh cuøng caùc vaät duïng khaùc. 

- Baát thieän: Laø Taùnh toäi hieän coù. 
- Traùi vôùi thieän: Laø giaø toäi hieän coù. 
- Xöù cuûa nghieäp thaân ngöõ yù: Laø theo choã öùng hôïp, ôû trong Taát caû 

naêm tuï phaïm, neân bieát veà töôùng cuûa chuùng. 
Nhö vaäy, xöù phaïm coøn laïi cuõng ôû trong naêm tuï phaïm, theo choã 

öùng hôïp neân bieát veà töôùng cuûa chuùng. 
- Theá naøo laø coù phaïm? Nghóa laø neáu löôïc noùi coù naêm tuï phaïm: Do 

ñaâu ôû trong naêm tuï phaïm naøy, khôûi caùc thöù traùi phaïm? Nghóa laø naêm 
nhaân: 

1. Nhaân duyeân. 
2. Phaùt khôûi. 
3. Söï. 
4. Phöông tieän. 
5. Cöùu caùnh. 

Phaân bieät nghóa naøy, ôû trong Tyø-naïi-da, Ma-ñaùt-lyù-ca cuûa phaàn 
nhieáp söï seõ noùi roäng. 

Laïi coù chín thöù phaïm: 
1. Phaïm cuûa Caän söï nam. 
2. Phaïm cuûa Caän söï nöõ. 
3. Phaïm cuûa Caàn saùch nam. 
4. Phaïm cuûa Caàn saùch nöõ. 
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5. Phaïm cuûa haøng Chaùnh hoïc. 
6. Phaïm cuûa Bí-soâ-ni. 
7. Phaïm cuûa Bí-soâ. 
8. Phaïm cuûa haïng phaøm phu. 
9. Phaïm cuûa haøng Höõu hoïc. Khoâng coù baäc voâ hoïc phaïm. Vì 

sao? Vì do baäc voâ hoïc aáy laïi khoâng coù choã neân taïo taùc. Phaùp nhö theá ñaït 
ñöôïc laø nhoû, vaø tuøy theo taát caû hoïc xöù nhoû thaûy ñeàu döøng döùt. Laïi nhaát 
ñònh khoâng theå phaïm toäi nhieãm oâ. 

- Theá naøo laø khoâng phaïm? Löôïc coù boán thöù: 
1. Phaïm laàn ñaàu. 
2. Ñieân cuoàng. 
3. Taâm loaïn. 
4. Bò khoå thoï böùc baùch. 

- Theá naøo laø xuaát toäi? Löôïc do naêm töôùng: 
1. Do töï mình. 
2. Do keû khaùc. 
3. Do mình vaø keû khaùc. 
4. Döïa chuyeån. 
5. Döïa xaû. 

Do töï mình: Laø neân töï tónh döùt. 
Do keû khaùc: Nghóa laø ngöôøi kieán ñeá coù choã traùi phaïm toäi khoâng 

nhieãm oâ. 
Do mình vaø keû khaùc: Laø toäi nhieãm khoâng nhieãm cuûa caùc phaøm 

phu. 
Döïa chuyeån: Nghóa laø Bí-soâ chuyeån boû choã döïa, chuyeån ñöôïc choã 

döïa cuûa Bí-soâ-ni. Hoaëc chuyeån boû choã döïa cuûa Bí-soâ-ni, chuyeån ñöôïc 
choã döïa cuûa Bí-soâ. Baáy giôø, Bí-soâ, Bí-soâ-ni ñeàu ñaõ phaïm toäi. Hoaëc 
chuyeån thaønh hình töôùng khaùc, hoaëc chuyeån thaønh khoâng hình. 

Döïa xaû: Nghóa laø ñaõ maïng chung. 
- Laïi nöõa, löôïc coù möôøi thöù cheá laäp hoïc xöù thanh tònh: 

1. Ñaïo lyù thanh tònh. 
2. Quaû thanh tònh. 
3. Thaâu nhaän thanh tònh. 
4. Beân ngoaøi thanh tònh. 
5. Beân trong thanh tònh. 
6. Ñuû phaàn thanh tònh. 
7. AÙi kính thanh tònh. 
8. Tu ñoái trò phuïc thanh tònh. 
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9. Tu ñoái trò ñoaïn tuøy mieân thanh tònh. 
10. Thanh tònh töông tuïc khoâng döùt. 

Laïi coù sai bieät: Nghóa laø coù nhaân duyeân cheá laäp hoïc xöù thanh tònh. 
Xa lìa bieân thoï duïng duïc laïc, thanh tònh. Xa lìa bieân thoï duïng töï khoå, 
thanh tònh. Thaéng haønh thanh tònh. Thaéng maïng thanh tònh. Ñoàng phaùp 
cuøng truï thanh tònh. Khoâng traùi, tranh, thanh tònh. Phieàn naõo thanh tònh. 
Phieàn naõo lìa troùi buoäc, thanh tònh. Nhaän giöõ Chaùnh phaùp, thanh tònh. 

Laïi nöõa, löôïc coù möôøi thöù loõi laàm ñoái vôùi Thi la: 
1. Loãi laàm do huûy hoaïi phaùp ñaõ hoïc. 
2. Loãi laàm do khoâng hyû laïc. 
3. Loãi laàm do baïn traùi nhau. 
4. Loãi laàm do nguyeän mong. 
5. Loãi laàm do phoùng daät. 
6. Loãi laàm do Taêng thöôïng maïn. 
7. Loãi laàm do tuøy mieân khoâng thanh tònh. 
8. Loãi laàm do yù laïc khoâng thanh tònh. 
9. Loãi laàm do khoâng xuaát ly. 
10. Loãi laàm do haønh Giôùi caám taø vaïy. 

Laïi coù möôøi thöù coâng ñöùc cuûa Thi-la: 
1. Thi-la hoøa hôïp. 
2. Thi-la khoâng giaùn ñoaïn. 
3. Thi-la khoâng oaùn ñoái. 
4. Thi-la khoâng toån haïi. 
5. Thi-la beàn chaéc. 
6. Thi-la xuaát ly. 
7. Thi-la ñoái trò thuø thaéng. 
8. Thi-la khoâng thoái chuyeån. 
9. Thi-la khoâng chung. 
10. Thi-la voâ thöôïng. 

Laïi nöõa, Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa nôi möôøi 
thôøi gian neân khoâng phoùng daät. Nhöõng gì laø möôøi? Ñoù laø: 

1. Döïa nôi thôøi gian môùi haønh luaät. 
2. Döïa nôi thôøi gian ñònh. 
3. Döïa nôi thôøi gian sanh. 
4. Döïa nôi thôøi gian khaát thöïc. 
5. Döïa nôi thôøi gian haønh taùc. 
6. Döïa nôi thôøi gian thoï duïng lôïi döôõng, söï cung kính. 
7. Döïa vaøo thôøi gian caàu ña vaên. 
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8. Döïa vaøo thôøi gian tö duy veà Chaùnh phaùp. 
9. Döïa vaøo thôøi gian xa lìa. 
10. Döïa vaøo thôøi gian thoâng ñaït roát raùo. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian môùi haønh luaät neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí-soâ thaønh 
töïu phaùp khoâng phoùng daät thuoäc veà naêm chi, töùc nôi ñôøi tröôùc ñaõ cuøng 
haønh, nhö tröôùc ñaõ noùi roäng. Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da 
sieâng naêng tu hoïc, ôû trong thôøi gian ñaàu tu khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù hai laø ñònh, neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí-soâ hoaëc 
truï nôi choán vaéng laëng, hoaëc ôû beân goác caây sanh khôûi caùi tham duïc cho 
ñeán caùi nghi, troïn khoâng an nhaãn, töùc lieàn döùt boû, loaïi tröø haún chuùng. Do 
naêm thöù caùi coù theå laøm nhieãm oâ Taâm, cho ñeán coù theå khieán khoâng ñaït 
ñöôïc Nieát-baøn. Vì nhaèm ñoaïn tröø chuùng neân trong moïi thôøi gian phaûi tu 
töôùng chæ, phaûi tu töôùng cöû, phaûi tu töôùng xaû. Bí-soâ aáy nôi töôùng chæ, cöû, 
xaû nhö theá ñaõ ñöôïc thieän xaûo roài, do Taâm thaáp keùm lo sôï veà thaáp keùm 
neân lieàn tu cöû ñuùng ñaén. Do Taâm traïo cöû, lo sôï veà traïo cöû, lieàn tu noäi 
chæ, Taâm ñöôïc bình ñaúng lieàn tu thöôïng xaû. 

Laïi, ôû trong Tam-ma-ñòa ñaõ ñaït ñöôïc khoâng sanh aùi vò, khoâng khôûi 
luyeán tieác, khoâng coù tham nhieãm, khoâng vöôùng maéc maø truï. Nhö theá goïi 
laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, trong thôøi gian thöù hai, tu 
khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù ba laø sanh neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí-soâ vaøo luùc 
laâm chung, Taâm yù maõnh lieät, phaùt khôûi Taâm gia haïnh chaân chaùnh: Toâi 
nay neân ñem chaùnh maïng duyeân nôi Phaät nôi Phaùp nôi Taêng maø maát. 
Neân ñem Taâm thieän duyeân nôi thieän maø cheát. 

Ngöôøi aáy beøn phaùt khôûi Taâm giöõ gìn thieän nhö theá nhö theá, chaùnh 
nieäm hieän tieàn, do chaùnh nieäm duyeân nôi Tam baûo cuøng Taâm thieän 
duyeân nôi caùc phaùp thieän maø qua ñôøi. Bí-soâ naøy vôùi chaùnh nieäm hieän 
coù, ñaõ duyeân nôi Phaät-Phaùp-Taêng, vôùi Taâm thieän hieän coù duyeân nôi 
phaùp thieän maø qua ñôøi, goïi laø baäc hieàn thieän ñaõ maát, baäc hieàn thieän 
khoâng coøn nöõa, cuõng goïi laø baäc hieàn thieän höôùng ñeán ñôøi sau. Nhö vaäy 
goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, ôû trong thôøi gian thöù 
ba, tu khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù tö laø khaát thöïc neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí-soâ 
döïa nôi thoân aáp laøng xoùm maø truï. Vò aáy töùc ôû nôi thoân aáp xoùm laøng 
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ñoù, noùi roäng nhö nôi kinh Khaát thöïc Thanh Tònh. Nhö vaäy goïi laø Bí-soâ 
ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, ôû trong thôøi gian thöù tö, tu khoâng 
phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù naêm laø haønh Taùc, neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí- 
soâ taùc nghieäp ñoái vôùi baùt, taùc nghieäp ñoái vôùi y, taùc nghieäp ñoái vôùi caùc 
baäc trí ñoàng phaïm haïnh ñaõ haàu caän. Hoaëc laïi ñoái vôùi caùc taùc nghieäp 
hieän coù coøn laïi ñeàu khoâng maëc yù buoâng thaû. Do khoâng maëc yù buoâng thaû 
neân khoâng bò thieâu ñoát, khoâng maát khoâng hoaïi, cuõng khoâng rôi rôùt, thaát 
taùn, khoâng coù loãi laàm. Moïi söï taïo taùc khoâng thoâ, khoâng aùc, khoâng gaáp, 
khoâng chaäm, khoâng dao ñoäng, khoâng caáu nhieãm. Moïi söï taïo taùc ñeàu 
thuaän hôïp vôùi theá gian, thuaän hôïp vôùi pheùp taéc hieän coù cuûa Tyø-naïi-da. 
Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, trong thôøi 
gian thöù naêm, tu khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù saùu laø thoï duïng lôïi döôõng söï cung kính neân khoâng phoùng 
daät? Nghóa laø coù Bí-soâ theo choã ñaït ñöôïc lôïi döôõng, söï cung kính, ñoái 
vôùi nhöõng thöù ñaït ñöôïc aáy khoâng nhieãm khoâng vöôùng, khoâng tham ñaém, 
khoâng buoàn böïc, khoâng naém giöõ. Cuõng khoâng giöõ chaët, vui thích maø thoï 
duïng. Thaáy roõ loãi laàm cuûa chuùng, kheùo bieát neûo xuaát ly maø thoï duïng. 
Tuøy choã ñaït ñöôïc caùc thöù kia, coù theå töï cheá phuïc, khoâng nhaân ñaáy maø 
sanh Taâm kieâu ngaïo. Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng 
tu hoïc, ôû trong thôøi gian thöù saùu, tu khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù baûy laø caàu ña vaên neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø coù Bí-soâ 
döùt boû moïi thöù luaän nghò, ñoïc tuïng, caâu lôøi boùng baåy, löu loaùt hieän coù 
cuûa theá gian, töông öng nôi ña vaên. Ñoái vôùi giaùo phaùp thaâm dieäu hieän 
coù do Phaät thuyeát giaûng, töông töïo, saâu xa, töông öng Taùnh Khoâng, 
duyeân sanh duyeân khôûi, heát thaûy kinh ñieån hoaëc thuaän hoaëc nghòch, ñeàu 
cung kính thoï trì, khieán ñöôïc roát raùo. Khoâng phaûi quaùn caùc phaùp coøn 
coù choã ñaït ñöôïc lôïi laïc thuø thaéng, goïi laø ñöôïc roát raùo. Khoâng phaûi quaùn 
caùc phaùp thoaùt khoûi naïn luaän, ñaït ñöôïc thaéng lôïi, goïi laø ñöôïc roát raùo. 
Khoâng phaûi vì lôïi döôõng. Khoâng phaûi vì söï cung kính. Cho ñeán chæ vì töï 
ñaït ñöôïc ñieàu phuïc, töï ñaït ñöôïc tòch tónh, töï chöùng ñaéc Nieát-baøn, töï ñaït 
ñöôïc nghóa lôïi toái thöôïng cuûa baäc Sa-moân phaïm haïnh, neân ñoái vôùi phaùp 
naøy, kheùo laéng nghe, kheùo thoï nhaän, ñoïc tuïng thoâng suoát, thuaàn thuïc roát 
raùo. Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, trong thôøi 
gian thöù baûy tu khoâng phoùng daät. 
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- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù taùm laø tö duy veà Chaùnh phaùp neân khoâng phoùng daät? Nghóa 
laø coù Bí-soâ, moät mình ôû choán vaéng laëng, ñoái vôùi caùc phaùp hieän coù, nhö 
choã ñaõ nghe, nhö choã ñaõ thoï nhaän, nhö choã ñaõ ñaït ñöôïc, tö duy veà nghóa, 
quaùn saùt, neâu tính, tö duy choã neân tö duy, lìa boû choã khoâng neân tö duy. 
Nôi töøng phaàn ít chæ sanh tin hieåu, nôi töøng phaàn ít duøng Hueä quaùn xeùt. 
Phaøm choã tö duy chæ döïa nôi nghóa, khoâng döïa nôi vaên, nhaän bieát roõ ñuùng 
nhö thaät veà thuyeát lôùn, thuyeát toái taêm. Tö duy beàn vöõng, tö duy chaéc 
thaät, tö duy noái tieáp, tö duy theo choã caàn phaûi roát raùo, ôû nôi trung gian 
troïn khoâng thoái chuyeån. Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng 
naêng tu hoïc, ôû trong thôøi gian thöù taùm tu khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù chín xa lìa neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø nhö coù Bí-soâ, 
khoâng cuøng vôùi ngöôøi taïi gia vaø chuùng xuaát gia cuøng truï laãn loän khoâng 
ñoàng ñieàu vui, khoâng ñoàng choã lo, noùi roäng cho ñeán ôû trong choã sanh 
khôûi söï nghieäp theá gian, troïn khoâng chaáp nhaän hoaøn toaøn chuyeån theo. 
Chæ ôû nôi röøng nuùi vaéng laëng laø bieân vöïc taän cuøng veà vaät duïng ngoài 
naèm, xa lìa taát caû truï xöù cuûa höõu tình, xa lìa taát caû caùc thöù tuøy phieàn 
naõo taùn loaïn, bieáng treã, gaây chöôùng ngaïi cho Chæ, Quaùn. Nhö vaäy goïi laø 
Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, ôû trong thôøi gian thöù chín tu 
Taäp khoâng phoùng daät. 

- Theá naøo laø Bí-soá ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, döïa vaøo 
thôøi gian thöù möôøi laø thoâng ñaït roát raùo neân khoâng phoùng daät? Nghóa laø 
nhö coù Bí-soâ, ñoái vôùi coù, nhaân bieát nhö thaät laø coù. Ñoái vôùi khoâng coù, 
nhaän bieát nhö thaät laø khoâng coù. Ñoái vôùi höõu thöôïng, nhaän bieát nhö thaät 
laø höõu thöôïng. Ñoái vôùi voâ thöôïng, nhaän bieát nhö thaät laø voâ thöôïng. Do 
vò aáy ñoái vôùi coù, khoâng coù, höõu thöôïng, voâ thöôïng ñeàu nhaän bieát ñuùng 
nhö thaät, neân ñoái vôùi choã chöa ñaït ñöôïc khoâng sanh töôûng ñaït ñöôïc, ñoái 
vôùi choã chöa chöùng ñaéc khoâng sanh töôûng chöùng ñaéc, choã thaâu giöõ lìa 
Taêng thöôïng maïn, khoâng phaûi laø Taêng thöôïng maïn, neân töï ghi nhaän choã 
ñaõ laõnh hoäi. Nhö theá goïi laø Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, 
ôû trong thôøi gian thöù möôøi tu taäp khoâng phoùng daät. 

Laïi nöõa, coù boán thöù chöôùng ngaïi, coù theå gaây chöôùng ngaïi vieäc 
xuaát gia: 

1. Chöôùng ngaïi cuûa yù laïc. 
2. Chöôùng ngaïi cuûa choã döïa. 
3. Chöôùng ngaïi cuûa nghieäp. 
4. Chöôùng ngaïi do khoâng töï Taïi. 
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- Chöôùng ngaïi cuûa yù laïc: Nghóa laø hoaëc vì bò uy quyeàn cuûa vua böùc 
baùch neân caàu xuaát gia v.v… 

- Chöôùng ngaïi cuûa choã döïa: Nghóa laø hoaëc do muø ñieác, hoaëc laø 
haøng Phieán-traïch-ca, Baùn-traïch-ca, hoaëc maéc phaûi caùc thöù beänh aùc naõo 
haïi thaân v.v… caùc loaïi nhö theá v.v… 

- Chöôùng ngaïi cuûa nghieäp: Nghóa laø caùc thöù nghieäp aùc cöïc naëng 
nhö saùt haïi cha meï v.v… 

- Chöôùng ngaïi do khoâng töï taïi: Töùc nhö cha meï khoâng chaáp thuaän 
cho xuaát gia. Hoaëc caùc haïng toâi tôù leä thuoäc nôi chuû cuûa hoï, hoaëc ñaïi 
thaàn cuûa vua bò keû khaùc cöôùp ñoaït. 

Laïi nöõa, löôïc coù naêm xöù, caùc ngöôøi xuaát gia ñoái vôùi Tyø-naïi-da, 
quyeát ñònh neân hoïc. Nhöõng gì laø naêm? Nghóa laø neân hoïc ñeå bieát coù 
phaïm, khoâng phaïm, hoaëc naëng hoaëc nheï cuøng choã noùi toùm löôïc veà kinh 
Bieät Giaûi Thoaùt. 

Coù phaïm - khoâng phaïm, nhö tröôùc ñaõ noùi. Do saùu thöù sai bieät neân 
choã phaïm thaønh naëng: 

1. Sai bieät veà cheá laäp. Nghóa laø ñoái vôùi hoïc xöù maø cheá laäp. 
2. Sai bieät veà söï: Töùc nhö tuy ñoàng laø Ba-daät-ñeå-ca, nhöng Taùnh 

toäi hieän coù nhö saùt sanh v.v…, ñoái vôùi giaù toäi khaùc thì coù sai bieät. 
3. Sai bieät veà huûy phaïm: Laø nhö coù Bí-soâ thöôøng xuyeân phaïm. 
4. Sai bieät do phieàn naõo: Nghóa laø nhö coù moät Bí-soâ do tham saân si 

trieàn quaù maõnh lieät neân phaïm. 
5. Sai bieät do trí: Nghóa laø nhö coù moät Bí-soâ phaåm thieän moûng 

ít, trí hueä heïp keùm, tuy kieán laäp nhö nhau, söï vieäc, choã huûy phaïm, 
phieàn naõo daáy khôûi nhö nhau, nhöng choã phaïm cuûa ngöôøi naøy trôû thaønh 
chöôùng cöïc troïng, khoâng phaûi nhö ngöôøi coù choã phaïm traùi vôùi ñaây. Nhö 
doøng nöôùc chaûy nhoû, moät ít coû coù theå ngaên döùt. Ñoái vôùi nhöõng coû meàm 
kia, doøng nöôùc cuõng khoâng theå cuoán troâi, nhaän chìm. Nhö doøng nöôùc 
chaûy lôùn, thì caây coû ñöôïc tích tuï cuõng khoâng theå ngaên chaën noåi. Ñaïo lyù 
ôû ñaây neân bieát cuõng theá. 

6. Sai bieät do thôøi gian: Nghóa laø nhö coù moät Bí-soâ, ñoái vôùi choã ñaõ 
phaïm khoâng theå mau choùng nhö phaùp saùm hoái döùt tröø, qua thôøi gian daøi 
haønh Taäp roài sau ñaáy môùi ñoái trò. Cuøng traùi vôùi ñaây, neân bieát choã phaïm 
aáy goïi laø toäi nheï. 

Laïi nöõa, nhöõng ngöôøi giöõ giôùi luaät neân duøng naêm töôùng ñeå quaùn 
xeùt veà choã phaïm, sau ñaáy môùi ñoaùn toäi. Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: 

1. Hoaøn toaøn laø Taïp nhieãm. 
2. Hoaøn toaøn khoâng haønh. 
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3. Nôi nöông döïa ñeå cheá laäp. 
4. Hieän loãi laàm kia sanh chaúng sanh. 
5. Khoâng phaûi hoaøn toaøn hieän haønh. 

ÔÛ ñaây, choã phaïm hoaøn toaøn laø Taïp nhieãm: Nghóa laø caùc Taùnh toäi 
phaûi neân hoaøn toaøn chæ daïy khieán khoâng phaïm. Neáu huûy phaïm, thì nhö 
choã thích hôïp neân ñöôïc hieån baøy, khieán mau choùng saùm hoái döùt tröø. 

Laïi, Ñöùc Theá Toân ñaõ döïa vaøo höõu tình naøy, phöông naøy, thôøi gian 
naøy ñeå cheá laäp hoïc xöù cuûa giaù toäi nhö theá. Neáu coù höõu tình khaùc, phöông 
khaùc, thôøi gian khaùc phaïm loãi laàm aáy, thì ñeàu xeùt theo loãi aáy maø cheá 
laäp, nhö choã ñaõ phaïm phaûi hieån baøy phaùp ñoái trò. 

Hoaëc coù ngöôøi khoâng phaïm loãi laàm nhö vaäy, thì khoâng neân ñoái vôùi 
ngöôøi aáy xeùt ñoaùn veà coù phaïm, cuõng khoâng neân hieån baøy phaùp ñoái trò. 
Nhö theá goïi laø neâu baøy toùm löôïc chung veà söï quan saùt choã phaïm. 

Laïi nöõa, Bí-soâ ñoái vôùi Tyø-naïi-da sieâng naêng tu hoïc, phaûi nöông 
döïa baûy xöù ôû trong saùu xöù ñeå tu gia haïnh. 

Theá naøo laø nöông döïa nôi baûy xöù ôû trong saùu xöù ñeå tu gia  haïnh? 
Ñoù laø: 

1. Nöông döïa nôi ñaïi sö. 
2. Nöông döïa nôi thaân giaùo. 
3. Nöông döïa nôi quyõ phaïm. 
4. Nöông döïa vaøo y phuïc. 
5. Nöông döïa vaøo khaát thöïc. 
6. Nöông döïa vaøo ngoïa cuï. 
7. Nöông döïa vaøo caùc thöù y döôïc cuûa beänh duyeân. 

Baûy xöù naøy, ñoái vôùi phaùp, ñoái vôùi hoïc, ñoái vôùi giaùo thoï giaùo giôùi, 
ñoái vôùi ñaúng trì, cuùng döôøng, khoâng phoùng daät, neân tu gia haïnh. 

- ÔÛ ñaây, phaùp: Laø kinh Bieät Giaûi Thoaùt cuøng phaân bieät roäng. 
- Hoïc: Laø Giôùi hoïc, Taâm hoïc, Hueä hoïc Taêng thöôïng. 
- Giaùo thoï giaùo giôùi (chæ daïy khuyeân trao): Laø döïa nôi ba hoïc Taêng 

thöôïng ñeå chæ daïy khuyeân trao. 
- Ñaúng trì: Laø chín ñònh thöù ñeä. 
- Cuùng döôøng: Laø cuùng döôøng cuûa caûi vaø cuùng döôøng phaùp. 
- Khoâng phoùng daät: Laø ñoái vôùi naêm thöù thieän xaûo, sieâng tu gia 

haïnh töông tuïc khoâng giaùn ñoaïn. (Naêm thöù thieän xaûo laø Uaån thieän xaûo 
cho ñeán Xöù phi xöù thieän xaûo). 

Laïi nöõa, trong Tyø-naïi-da coù naêm thöù thaâu nhaän: 
1. Thaâu nhaän thuoäc veà mình. 
2. Thaâu nhaän vaâng theo. 
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3. Thaâu nhaän giao gôûi. 
4. Thaâu nhaän xaû thí. 
5. Thaâu nhaän vì keû khaùc. 

Do hai nhaân duyeân khieán thaâu nhaän thuoäc veà mình khoâng ñöôïc 
thanh tònh: 

1. Sanh nhieãm vöôùng. 
2. Ñònh chöùa nhoùm. 

Cuøng vôùi ñaây traùi nhau môùi ñöôïc thanh tònh. 
Do hai nhaân duyeân neân khieán thaâu nhaän vaâng theo khoâng ñöôïc 

thanh tònh: 
 
 
 

tònh: 
 
 
 

tònh: 

1. Thaâu nhaän khoâng ñuùng xöù. 
2. Thaâu nhaän khoâng ñuùng löôïng, khoâng ñuùng phaùp. 

Cuøng traùi vôùi ñaây môùi goïi laø thanh tònh. 
Do hai nhaân duyeân khieán thaâu nhaän giao gôûi khoâng ñöôïc thanh 

 
1. Khoâng quan saùt ngöôøi maø giao gôûi. 
2. Ñoái vôùi vaät baát tònh, Taâm vöôùng maéc. 

Cuøng vôùi ñaây traùi nhau môùi ñöôïc thanh tònh. 
Do hai nhaân duyeân khieán thaâu nhaän xaû thí khoâng ñöôïc thanh 

 
1. Ñoái vôùi ruoäng xaáu aùc maø xaû thí. 
2. Xaû thí coù mong caàu. 

Tröø ba thöù ruoäng, soá coøn laïi neân bieát goïi laø ruoäng xaáu aùc. Ba thöù 
ruoäng ñoù laø: Ruoäng coâng ñöùc. Ruoäng bi. Ruoäng aân. 

Cuøng traùi vôùi hai nhaân duyeân treân môùi ñöôïc thanh tònh. 
Do hai nhaân duyeân khieán thaâu nhaän vì keû khaùc khoâng ñöôïc thanh 

tònh: 
1. Khoâng giao tieáp töø tröôùc, laïi khoâng baùo cho bieát cuøng taùnh 

khoâng hieåu bieát. 
2. Coù Taâm nhieãm. 

Cuøng traùi vôùi ñaây môùi ñöôïc thanh tònh. 
Laïi nöõa, trong Tyø-naïi-da, do naêm nhaân duyeân neân söï thoï duïng 

khoâng ñöôïc thanh tònh: 
1. Taùnh coù toäi. 
2. Khoâng ñoan nghieâm. 
3. Khoâng nhaän duøng. 
4. Khoâng goàm thuoäc. 
5. Khoâng Taùc tònh. 



 

- Taùnh coù toäi: Nghóa laø döïa vaøo caùc vaät duïng ñong löôøng giaû doái ñeå baét bôù, ñaùnh 
ñaäp, saùt haïi keû kia, nhaèm thu giöõ caùc taøi vaät ñaït ñöôïc ñeå thoï duïng, goïi laø khoâng thanh 
tònh. 

- Khoâng ñoan nghieâm: Nghóa laø thoï nhaän ruoäng vöôøn nhaø cöû cuøng voâ soá vaät duïng, 
cuûa caûi taëng bieáu, lo loùt v.v… ñeå thoï duïng, goïi laø khoâng thanh tònh. 

- Khoâng nhaän duøng: Nghóa laø caùc vaät duïng bò nhieãm oâ do “ñaïi tieåu tieän lôïi”, nöôùc 
muõi, nöôùc mieáng, maùu muû v.v… Laïi coù nhöõng loaïi cuõng gioáng nhö theá, neáu thoï duïng goïi 
laø khoâng thanh tònh. Nhö Ñöùc Theá Toân noùi: “Caùc vaät duïng duøng cho ñaïi tieåu tieän lôïi v.v… 
ñeàu khoâng thanh tònh, khoâng neân thoï duïng”. 

- Khoâng goàm thuoäc: Nghóa laø caùc vaät thuoäc “Taêng chi”, hoaëc khoâng sai baûo 
ñaày ñuû, khoâng rôi trong baùt thì cuõng khoâng thuoäc veà baùt. Hoaëc vaät cuûa ngöôøi khaùc, 
khoâng cho, khoâng xaû, cuõng khoâng töø boû, khoâng phaûi xöù tin caäy, cuõng laïi khoâng ñuùng 
löôïng maø thoï duïng, goïi laø khoâng thanh tònh. 

- Khoâng Taùc tònh: Nghóa laø naêm thöù tònh: 
1. Tònh nhaän ñöôïc. 
2. Tònh toån hoaïi. 
3. Tònh giao gôûi. 
4. Tònh thôøi phaùp. 
5. Tònh xaû phaân bieät. 

Moïi thoï duïng hieän coù, cuøng traùi nhau vôùi ñaây goïi laø thanh tònh. 
 
 


